
 Ngừng sản xuất

Remote control, Harmony eXLhoist,
standard, display, 6 motion push
buttons, 6 auxiliary push buttons
ZART12D

 Ngừng sản xuất vào: 1 thg 11, 2020

Main
Range Of Product Harmony eXLhoist

Product Or Component Type Hand-held remote control

Device Short Name ZART

Control Button Type 6 configurable motion push-button
6 configurable auxiliary push-button

Complementary
Material Enclosure: PC (polycarbonate)

Enclosure: PBT (polybutylene terephthalate)
Cover: PP (polypropylene)
Protective cover: EPDM rubber

Function Available Accelerometer function
Vibrator function

Display Type LCD display 34 x 42 mm

Operating Distance 50 m

Mechanical Robustness Free fall resistance 4.5 m conforming to IEC 60068-2-27

Communication Network Type Wireless: bluetooth low energy

Transmission Frequency 2.4 GHz

Maximum Sensing Distance 100 m in free field

Response Time < 300 ms at full duplex

Charging Time 900 s

Autonomy 30 h

Mechanical Durability 5000000 cycles

Service Life 5 year(s)

Width 100 mm

Height 340 mm

Depth 90 mm

Net Weight 0.65 kg

Environment

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Radio Agreement FCC
ARIB
RSS
ICASA
ANATEL
SRRC

Ip Degree Of Protection IP65

Nema Degree Of Protection NEMA 4

Ambient Air Temperature For
Operation

-20…60 °C

Ambient Air Temperature For
Storage

-20…45 °C

Operating Altitude 0...2000 m

Storage Altitude 0…3000 m

Vibration Resistance 0.075 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)

Shock Resistance 100 gn conforming to IEC 60068-2-27

Relative Humidity 0…95 % at -20…60 °C operating

Product Certifications C-Tick
CSA
CE
JIS
KC
EAC
UL

Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 10.700 cm

Package 1 Width 10.200 cm

Package 1 Length 33.700 cm

Package 1 Weight 749.000 g

Unit Type Of Package 2 S03

Number Of Units In Package 2 4

Package 2 Height 30.000 cm

Package 2 Width 30.000 cm

Package 2 Length 40.000 cm

Package 2 Weight 3.485 kg
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Bền vững
Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Minh bạch

Hiệu suất sức khoẻ

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Environmental Disclosure Product Environmental Profile

Weee The product must be disposed on European Union markets following specific waste
collection and never end up in rubbish bins

Circularity Profile End of Life Information

Tìm hiểu thêm về Green Premium 

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm 
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Dimensions Drawings

Dimensions

Bảng thông số sản
phẩm

ZART12D
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